TUẦN 20: Chủ đề nhánh 1: Một số cây lương thực
(Thời gian thực hiện: Từ 19/01 đến 23/01/2026).

Thứ hai, ngày 19 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề một số cây lương thực

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đếm đến 9. Nhận biết số 9. So sánh thêm bớt trong phạm vi 9

1. Mục đích- yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9.

1.2. Kỹ năng
- Luyện kỹ năng xếp và đếm các nhóm đối tượng từ trái sang phải.

1.3. Thái độ

- Biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng cá nhân.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô
- Đồ dùng của trẻ: Các nhóm đồ chơi có 8 đối tượng: 8 cây rau, cây hoa, cây xanh,...
- Bố trí xung quanh lớp nhóm đồ dùng có số lượng 9: 9 bông hoa, 9 ây rau, 9 cây xanh.

- Thẻ số từ 1-9 cho trẻ mỗi trẻ 9 bông hoa 9 lọ hoa.

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Đồ dùng của cô: Giống đồ của trẻ
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài ra vườn hoa

- Trò chuyện về nội dung bài hát 

- Hôm nay cô cùng chúng mình sẽ cùng nhau đi chợ mua 1 số loại,rau, hoa về trang trí nhà .

2. Nội dung

 * HĐ 1: Ôn số lượng trong phạm vy 8.
- Chúng mình cùng giúp các cô chú bầy hàng ra để bán nào!

- Trên đây là các gian hàng và chúng mình hãy bày bán các loại hoa, rau theo nhu cầu của khách hàng nhé.

+ Tổ 1: 8 cây hoa

+ Tổ 2: 8 cây rau

+ Tổ 3: 8 cây xanh  

- Sau mỗi lần trẻ đếm và đặt số tươpng ứng cô kiểm tra lại.
- Cô kiểm tra số lượng mỗi đội, thêm số lượng để 3 nhóm cùng bằng 8, đếm số lượng mỗi nhóm.

* HĐ 2: Dạy trẻ đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9.

- Để cảm ơn chúng mình, các cô chú bán hàng tặng cho chúng mình một món quà chúng mình cùng xem đó là món quà gì nào!

- Món quà là gì?

- Bây giờ các con hãy xếp hết bông hoa ra hàng ngang.

- Xếp 8 lọ hoa ra xếp thành cặp mỗi bông hoa tương ứng với 1 lọ hoa

- Đếm xem có bao nhiêu lọ hoa?

- Nhóm hoa và lọ như thế nào với nhau?

- Vì sao con biết?

- Nhóm nào nhiều hơn nhiều hơn là mấy?

 -Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?

- Muốn cho 2 nhóm bằng nhau phải làm thể nào?

- Muốn cho nhóm lọ bằng nhóm hoa phải làm thế nào?

- Cô và trẻ đếm lại số lọ nhận xét kết quả: 8 lọ hoa thêm 1 lọ hoa là 9 lọ hoa

- Cô chính xác lại: 8 lọ hoa thêm 1 lọ hoa là 9 lọ hoa.

- Cô khái quát 8 thêm 1 là 9 cho trẻ nhắc lại 2-3 lần

- Bây giờ nhóm hoa và nhóm lọ như thế nào?

- Chúng cùng bằng mấy?

- Để chỉ số lượng 9 bông hoa và 9 lọ hoa chúng ta sử dụng thẻ số mấy?

- Cô giới thiệu chữ số 9

- Có ai nhận xét về số 9?

- Cô khái quát? Số 9 gồm 1 nét cong trò khép hín ở phía trên kết hợp với 1 nét móc ở phía dưới

- Các con lấy thẻ số 9 đặt vào mỗi nhóm 1 thẻ số

- Cho trẻ đọc số 9

- Cô cho trẻ bớt nhóm áo đến đâu cho trẻ đếm và gắn thẻ số

- Cho trẻ cất nhóm thìa vừa cất vừa đếm ( cho trẻ đếm ngược 9,8,7, 6,5,4,3,2,1)

* HĐ3: Luyện tập- Củng cố:

- TC1: “Kết bạn”: Mỗi nhóm kết thành 9 bạn cô kiểm tra kết quả.

- TC2: Đội nào nhanh. Cô chia lớp thành 3 đội, mỗi đội tìm đủ số đồ dùng theo yêu cầu có số lượng 9 và gắn thẻ số tương ứng. Kết thúc bản nhạc đội nào nhanh và đúng đội đó chiến thắng.

- TC3: Ai khéo tay. Ba đội mỗi đội sẽ hoàn thiện bức tranh về cây ( đội xé dán 9 chiếc lá, đội xé dán 9 quả, đội xé dán 9 bông hoa). Thời gian 1 bản nhạc.

- Mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả. Nhận xét- Khen trẻ.

3. Kết thúc: Trẻ hát cái “Em yêu cây xanh”
	- Trẻ hát

- Trẻ trẻ lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chia thành 3 đội chơi.

- Trẻ lắng nghe yêu cầu.

- Trẻ thực hiện.

- Những bông hoa, lọ hoa

- Trẻ xếp

- Trẻ đếm 8 lọ hoa

- Không bằng nhau

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ nhắc lại

- Bằng nhau

- Bằng 9

- Trẻ trả lời

- trẻ đặt thẻ số

- Trẻ bớt, gắn thẻ số

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát rau mồng tơi
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được trong trường có khu vườn để các cô trồng rau sạch cho bé ăn.

- Rèn trẻ các kỹ năng quan sát, ghi nhớ

- Giáo dục trẻ biết ơn, kính trọng các cô, bác đó vất vả chăm sóc bé.
1.2. Chuẩn bị

- Vị trí quan sát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Cô cùng trẻ hát bài Khúc hát dạo chơi đến vị trí quan sát

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Chúng mình cùng quan sát xem đây là gì?

- Cô cùng trẻ ra vườn rau và trò truyện về rau mồng tơi .

- Đây là rau gì? Rau mồng tơi có đặc điểm gì?

- Thân, lá cây rau như thế nào? Làm thế nào để có được vườn rau tốt?. 

- Chúng mình đó được ăn rau mồng tơi chưa?

- Chúng ta có thể chế biến được những món ăn gì từ rau mồng tơi?

- Ăn rau cung cấp chất gì?

- Cô củng cố GD trẻ về dinh dưỡng, cách CSBV và biết ơn người trồng rau.

2. TCVĐ: Kéo co

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyễn khích trẻ

3. Chơi tự do tại khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm nail
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Cách xử lí khi bị bỏ quên trong xe ô tô

1.1.Mục đích

- Trẻ biết cách xử lí để đảm bảo an toàn khi bị bỏ quên trong xe ô tô. 

- Trẻ biết cách phòng tránh để không xảy ra tình huống bị bỏ quên trong xe ô tô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

1.2. Chuẩn bị

- Tranh về bạn nhỏ bị bỏ quên trong xe ô tô.

- Video hướng dẫn cách xử lí khi bị bỏ quên trong xe ô tô.

1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ xem tranh bạn nhỏ bị bỏ quên trong xe ô tô.

- Thảo luận về tinh huống đó và trả lời :

+ Bạn đang ở đâu? Ngoài bạn, trong xe có ai không?

+ Con đã bao giờ bị bỏ quên trong xe ô tô chưa?

+ Con nghĩ lí do bạn bị bỏ quên trong xe ô tô là gi? (Bạn đã ngủ quên trong xe; bố mẹ bạn xuống xe mà quên mất cổ bạn trong xe,.....

+ Theo con, tình huống này có gì nguy hiểm không?

+ Bạn có sợ hãi khi bị bỏ quên trong xe ô tô không? 

+ Nếu là  con, con sẽ làm gì trong tình huống đó?

-Cô cho trẻ xem video cách xử lí khi bị bỏ quên trên xe ô tô và hỏi lại trẻ:

+ Bạn nhỏ đã làm gì khi bị bỏ quên trên xe ô tô 

+ Để tránh gặp nguy hiểm khi bị bỏ quên trên xe các  con nên làm gì ?

=>Khi bị bỏ quên trên xe ô tô các con phải thật bình tĩnh, di chuyển đến chỗ vô lăng , bấm còi xe và vẫy tay ra hiệu cho những người bên ngoài tới cứu giúp.

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ ba, ngày 20 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề một số cây lương thực

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Làm quen chữ cái: l- m- n

1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái l,  m, n trong các từ.

- Biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ l, m, n. 

- Nhận biết các chữ a; o; ô qua các cụm từ trong tranh.

- Trẻ chơi được các trò chơi theo yêu cầu của cô.

1.2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phát âm đúng các chữ cái l, m, n.

- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, khả năng khéo léo.

1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.

- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa.

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô
- Giáo án, powerpoint, que chỉ.

- Nhạc bài hát: Old Macdonal’d, Màu hoa

- Hình ảnh:  “hoa lan”; “hoa mai”; “nụ hoa”

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Bộ thẻ chữ cho cô và trẻ.

- Bóng bay có dán các chữ cái: l, m, n.

- Xúc sắc. Rổ nhựa to. Chỗ ngồi : chữ U

3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 

- Chào mừng các bạn đến với nông trại hoa của Old Macdonald.

Cho trẻ đứng dậy và hát cùng cô

=> Các con ạ! Có rất nhiều loại hoa với nhiều màu sắc hương thơm khác nhau đấy!

- Bây giờ cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ của mình xem cô có gì nhé!

2.Nội dung: 

* HĐ 1: Làm quen với chữ cái l,n,m

* Làm quen chữ cái l

- Cô có hình ảnh “Hoa lan” dưới hình ảnh có từ: “Hoa lan”. Cô mời các con đọc cùng cô: “Hoa lan” (2 lần).

- Từ những thẻ chữ cái cô ghép được từ: “Hoa lan”. Các con chú ý xem trong cụm từ: “Hoa lan” có chữ cái nào đã học?

- Cô mời một trẻ lên tìm và phát âm chữ đã học.

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con 1chữ cái mới đó là chữ cái “l” còn những chữ cái khác các giờ học sau cô sẽ cho chúng mình làm quen.

+ Các con chú ý nghe cô phát âm nhé: l ( 3 lần )

- Cô phân tích cách phát âm chữ l: Khi phát âm chữ cái l lưỡi các con hơi cong rồi bật ra ngoài.

+ Các con phát âm cùng cô nào: l ( 3 lần )

+ Cô mời tổ , nhóm, cá nhân
- Bạn nào giỏi cho cô biết chữ “l” có đặc điểm gì?

+ À đúng rồi chữ l gồm một nét xổ thẳng.

+ Cô nhắc lại đặc điểm chữ l.

Giới thiệu các kiểu chữ l: Đây là chữ l in thường, chữ l viết hoa, chữl viết thường. 3 chữ cái này có cách viết và cấu tạo khác nhau nhưng đều được phát âm là l. 

- Cô mời các con phát âm cùng cô: “l” 2 lần.

* Làm quen chữ cái m

Giải đố: Hoa gì ngủ hết đông tàn

Xuân về hớn hở nhuộm vàng trời Nam.

(Là hoa gì?)

- Hoa mai nở báo hiệu điều gì?

- Cô có hình ảnh hoa mai, dưới hình ảnh có cụm từ “hoa mai”. Mời các con đọc từ “hoa mai” 2 lần.

- Từ “hoa mai” được cô sếp từ những thẻ chữ cái rời và được xếp bằng bao nhiêu chữ cái nhỉ? (trẻ trả)

- Cho trẻ đếm kiểm tra lại. Chữ cái thứ tư từ trái sang phải trong từ: “hoa mai” có tên gọi là chữ “m” mà cô muốn giới thiệu với các con.

+ Cô phát âm (2 - 3 lần) và giới thiệu cách phát âm : Khi phát âm chữ m hai môi hơi mím lại và bật nhẹ ra m.

+ Cho trẻ phát âm với nhiều hình thức (trẻ phát âm theo nhóm, cá nhân, tổ.) Cô có thể đem chữ m xuống gần trẻ để trẻ phát âm tốt hơn.

+ Giới thiệu cấu tạo chữ m : Hỏi trẻ chữ m có mấy nét là những nét nào?

=> Cô khẳng định lại: chữ m gồm có 3 nét, một nét sổ thẳng và hai nét móc xuống (vừa nói vừa điều khiển máy tính để từng nét hiện lên trên màn hình) .

+ Cô giới thiệu các kiểu viết chữ m, chỉ từng chữ cho trẻ phát âm

* Làm quen chữ n

Cô và trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt

- Để có được những bông hoa đẹp thì các bác nông dân phải làm gì?

Cô có hình ảnh nụ hoa, dưới hình ảnh có từ: “nụ hoa hồng”. Cô mời các con đọc từ “nụ hoa ” 2 lần.

- Cô cũng đã xếp được từ “nụ hoa”từ các thẻ chữ rời giống với từ “nụ hoa”trong hình ảnh.

- Cô giới thiệu với các con một chữ cái mới trong từ “nụ hoa” là chữ “n”. Cô phát âm 2 lần.

- Cô phân tích cách phát âm chữ l: Khi phát âm chữ cái ”n” lưỡi thẳng, đầu lưỡi chạm hàm trên.

+ Các con phát âm cùng cô nào : n ( 3 lần )

+ Cô mời tổ , nhóm, cá nhân.

+ Con có nhận xét gì về cấu tạo chữ cái “n”.

=> Cô khẳng định : Chữ n gồm 2 nét một nét sổ thẳng và 1 nét móc 

+ Giới thiệu các kiểu viết chữ n và chỉ vào từng chữ cho trẻ phát âm.

+ Cô cho trẻ phát hiện khi quay chữ n ngược lại thành chữ gì? Nêu điểm khác nhau giữa chữ n và chữ u.

=>Khi quay chữ n ngược lại thành chữ u. Để tránh nhầm lẫn khi phát âm hay khi ghép các nét chữ chú ý đến điểm khác nhau giữa chữ n và chữ u. Chữ n có 1 nét sổ thẳng phía trước và 1 nét móc xuống phía sau còn chữ u có 1 nét móc lên phía trước và 1 nét sổ thẳng phía sau. (vừa nói vừa điều khiển máy tính để các nét dần đổi màu ).

- Hôm nay cô cho các con làm quen nhóm chữ cái nào?

* So sánh chữ: l- n

- Cô cho trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau giữa chữ l và chữ n.

+ Khác nhau: n có 1 nét móc xuống, l không có nét móc.

+ Giống nhau: đều có nét sổ thẳng

-Cho trẻ phát âm lại.

* So sánh chữ: n- m
+ Cho trẻ phát hiện điểm giống và khác nhau của chữ n và chữ m.

=>Cô khẳng định lại : Chữ n và chữ m giống nhau là đều có nét sổ thẳng và nét móc xuống. Khác nhau là chữ n có 1 nét móc xuống còn chữ m có 2 nét móc xuống (vừa nói cô vừa điều khiển máy tính để từng nét chữ hiện lên trên màn hình).

+ Cô chỉ chữ cho trẻ phát âm  n, m

2.2. Hoạt động 2 : Trò chơi luyện tập 

+ Trò chơi 1: Chơi cùng xúc sắc

+ Trò chơi 2: “Xếp chữ”

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét từng đội.

Cô bao quát nhận xét

3. Kết thúc:
- Cô nhận xét bài học cùng trẻ hát bài hát “ Màu hoa”  chuyển hoạt động.
	Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 Trẻ quan sát

Trẻ đọc

 

Trẻ tìm

Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm
 

- Chữ l có 1 nét sổ thẳng.
-  Trẻ phát âm L, l, l.
 

- Trẻ phát âm
 

Trẻ trả lời

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ quan sát

 

 

 - Chữ m có 3 nét 1 nét sổ thẳng và hai nét móc xuống.
-  Trẻ phát âm M, m, m. 

 

 

- Trẻ chú ý và tham gia chơi một cách hứng thú.

 

 

 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm
- Chữ n có 1 nét móc xuống, l không có nét móc. Giống nhau đều có nét sổ thẳng

 -  Trẻ phát âm N, n, m
Trẻ so sánh

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 - Trẻ chú ý và tham gia chơi một cách hứng thú.

- Trẻ hát




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây bòng
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được các đặc điểm của cây bòng biết được tác dụng của cây

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.  

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây bòng

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây bòng?

- Cây có đặc điểm gì? Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây bòng có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

*Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do sân giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau

1. Mục đích
- Cháu biết nhặt rau ăn lá (rau muống ,cải xanh, rau ngót).
- Rèn kĩ năng nhặt rau, sự khéo léo của đôi tay.
- Giáo dục tính tự độc lập cho trẻ ,biết  phụ mẹ làm bếp.
- Cháu biết ăn nhiều các loại rau giúp cơ thể mình mau lớn và khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị

- Một số loại rau: Rau muống ,cải xanh,rau ngót…..  Rổ đựng 
- Nhạc bài hát : Rau củ ngon . Khúc hát đôi bàn tay
- Trang phục phù hợp
3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ chơi trò chơi 5 ngón tay gia đình .

- Cô hỏi trẻ : Các con có biết những ngón tay xinh xắn dùng để làm gì không ?

- Ở nhà, chúng ta thường làm những việc gì để phụ giúp mẹ ?

- Cô giới thiệu hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình biết cách để nhặt rau phụ giúp cho mẹ.

- Cô hỏi trẻ kể tên 1 số loại rau ăn lá, rau ăn củ và rau ăn quả?

- Theo các con rau muống (rau cải, rau ngót) mình nhặt như thế nào? 

- Cô tổng hợp ý trẻ và cung cấp kĩ năng nhặt rau

- Đối với mỗi loại rau ta sẽ có cách nhặt khác nhau

- Các con cùng xem cô  nhặt  rau nhé!

+ Đây là rau gì?    

+ Đối với những loại rau ăn lá như rau muống con sẽ nhặt lấy phần cọng và ngọn lá non  để chế biến ón ăn, còn  những  phần lá  bị úa vàng và gốc các con bỏ vào rỗ. Con nhớ khi nhặt  xong phần gốc rau và lá úa thì các con để vào rổ ,rồi bỏ vào sọt rác nha!Như vậy cô đã nhặt xong một cây rau rồi,bây giờ cô để rau nhặt được để vào rổ, những cây rau để ở rổ cũng tương tự như vậy ,các con sẽ nhặt hết rau ở rổ.

-Cho trẻ nhắc lại cách nhặt các loại rau.

- Giáo dục : các con à rau là một món ăn rất là ngon chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho cơ thể vì thế sau ngày hôm nay các con phải ăn thật nhiều rau nhé.

- Cô chia trẻ thành 4 nhóm

- Cho các nhóm thảo luận để lựa chọn rau mang về nhóm

- Cô quan sát và giúp trẻ khi cần thiết.

- Khi trẻ nhặt rau cô đến từng nhóm tương tác với trẻ.

- Cho trẻ đem sản phẩm của mình lên. Cô tổ chức cho lớp nhận xét các nhóm nhặt  rau như thế nào?

- Hỏi trẻ sau khi nhặt  rau xong thì phải làm gì trước khi chế biến thành món ăn?

- Cô cho trẻ vận động  cùng nhạc bài hát khúc hát đôi bàn tay .

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ . Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.

Unit 9 tiết 1: Từ vựng

1.1 Mục đích- Yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết và gọi tên chính xác một số quả quen thuộc: Qủa táo (apple), quả chuối (banana), quả cam (orange), quả dâu ( strawberry), quả nho ( grapes)

- Trẻ biết đặc điểm cơ bản của quả
- Trẻ nhận ra chữ  apple,banana, orange, strawberry, grapes trong một số từ quen thuộc.

b. Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng nghe– nói tiếng Anh.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ,
- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt thông qua trò chơi

- Phát âm từ tiếng Anh đơn giản.

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động

- Trẻ yêu thích môn học tiếng Anh

1.2. Chuẩn bị

- Phần mềm FutureLang

- Thẻ hình, từ các loại quả bằng tiếng anh

- Nhạc bài hát “Fruit Song”. Ti vi máy tính

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Cô đi quanh lớp, tươi cười, sử dụng ngôn ngữ cơ thể: "Hello, everyone! How are you today? I'm great!" 

-  Mở nhạc bài hát khởi động quen thuộc. Cô làm mẫu các động tác đơn giản: Clap your hands! Stamp your feet!

2. Nội dung:

*HĐ 1: Làm quen từ mới 

- Cô mở phần mềm tiếng anh cho trẻ lắng nghe và quan sát

- Cô đưa thẻ Con gà.

- Đây là quả gì?

- Qủa táo này có đặc điểm gì?

- Tiếng Anh gọi quả táo này là apple. Các bạn đọc theo cô nhé! 

- Cô cho lớp phát âm, tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm

- Làm tương tự với: Banana, orange, strawberry, grapes 
- Cô cho trẻ đọc phát âm theo các cấp độ: To, nhỏ

- Tương tự với các từ vựng mới: banana, orange, strawberry, grapes. 
* HĐ 2:  Trò chơi:

- Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán từ ( Mở trên ứng dụng phần mềm Futurelang)

- Tương tự cô làm với các loại quả khác

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

 - Trò chơi 2: Cô cho trẻ đi vòng tròn hát trên nền nhạc tiếng Anh, khi nhạc dừng cô đặt thẻ trên sàn nhà và trẻ phát âm tương ứng

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

* HĐ3: Củng cố – Kết thúc

- Cho trẻ nghe bài hát: “ Fruit song” .

- Cô nhận xét- khen ngợi sự cố gắng của các con.
	- Hello teacher

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát và phát âm từ cùng cô

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo yêu cầu

- Trẻ hát


2. Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.
- Đầu, tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang
- Trả trẻ đúng giờ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ tư, ngày 21 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề một số cây lương thực

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

1. Mục đích- Yêu cầu

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết được tên bài tập VĐ: Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô

 - Trẻ hiểu được cách thực hiện vận động: đứng chân trước chân sau trước vạch.Thực hiện: Khi có hiệu lệnh đi về phía trước sau đó nghe hiệu lệnh của người chỉ huy và đi, chạy và đổi hướng theo hiệu lệnh 

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi của trò chơi vận động: Cây cao cỏ thấp.

1.2. Kỹ năng:

- Thực hiện kỹ thuật vận động: Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô: TTCB: đứng chân trước chân sau trước vạch.Thực hiện: Khi có hiệu lệnh đi về phía trước sau đó nghe hiệu lệnh của người chỉ huy và đi, chạy và đổi hướng theo hiệu lệnh của cô chỉ huy đấy.

-Trẻ dùng  sự khéo léo của tay để đưa chuyển tay và khi tham gia TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.

1.3. Thái độ:

- Tự tin, hứng thú khi tham gia hoạt động.

- Hợp tác, đoàn kết với bạn bè.

- Tôn trọng luật chơi.

2. Chuẩn bị

2.1.Đồ dùng của cô:
- Cây hoa. - Một số bài hát: + Mùa xuân đến rồi ,Gà gáy vang dậy bạn ơi.
- Loa, máy tính

- Trang phục phù hợp
2.2. Đồ dùng của  trẻ:
- Cây hoa làm vật chuẩn.
- Vạch xuất phát
 -Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Cô giới thiệu bài học ngày hôm nay

- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Trò chuyện về thời tiết ngày hôm nay

- Đang là thời tiết của mùa gi?

- Giáo dục trẻ chú ý học bài

2. Nội dung

*HĐ1: Khởi động: 

- Cô cho trẻ tập theo nhạc bài hát: Em yêu cây xanh
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn khép kín theo hiệu lệnh của cô: Đi thường- đi bằng mũi bàn chân, đi thường- đi gót chân,…
- Về 2 hàng dọc

- Điểm số tách hàng
* HĐ2: Trọng động.
- BTPTC: Màn đồng diễn

* Bài tập phát triển chung : Tập với gậy thể dục, tập theo nhạc 

- Tay: Tay đưa ngang, gập khuỷu tay (02 x 8 ). 

- Bụng – lườn : Đứng quay người sang 2 bên

( 02 x 8)

- Chân : Đứng đưa chân ra phía trước lên cao.( 3x8
- Bật: Bật tách chân, khép chân ( 2x8)

*VĐCB: Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô.
- Cô giới thiệu tên vận động, 

- Cô làm mẫu :
+ Lần 1: Cô làm mẫu trọn vẹn vận động 

+ Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác, làm đến đâu cô phân tích đến đó: Cô đến vạch xuất phát,

TTCB: đứng chân trước chân sau trước vạch.Thực hiện: Khi có hiệu lệnh cô đi về phía trước sau đó nghe hiệu lệnh của người chỉ huy và đi, chạy và đổi hướng theo hiệu lệnh của cô chỉ huy đấy. (Thực hiện trái phải)

- Mời 2 trẻ lên thực hiện vận động. 

- Trẻ thực hiện:
+ Lần 1: Cho cả lớp thực hiện 

+ Lần 2: 2 tổ thi đua
- Gọi 1 trẻ khá lên tập

- Nhận xét tuyên d​ương những trẻ thực hiện tốt

*TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
Cách chơi: Trẻ chơi theo hiệu lệnh của cô.

Cô nói: Cây cao - Trẻ đứng

Cô nói: Cỏ thấp – Trẻ ngồi

Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

* HĐ3: Hồi tĩnh: 
- Trẻ đi 2- 3 vòng tròn hít thở nhẹ nhàng.

3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ chuyển hoạt động
	- Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Trẻ tập theo cô.

- Trẻ tập BTPTC.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- 2 cháu lên thực hiện.

- Cả lớp tiến hành.

- Cá nhân thi đua

- Trẻ củng cố
- Cả lớp chơi 

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cầu trượt

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết đặc điểm và cách chơi cầu trượt an toàn. 

- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ.

- Trẻ biết cách chơi và hứng thú tham gia các trò chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau khi chơi.
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm sạch sẽ. Cầu trượt, đồ chơi

- Trang phục phù hợp
1.3. Hướng dẫn

- Cô nói buổi hoạt động ngoài trời cho trẻ biết.

- Vận động: Nhà mình rất vui

- Cho trẻ ra quan sát cầu trượt, đàm thoại:

+ Tên gọi của đồ chơi này là gì? 

- Có mấy chiếc cầu trượt trên sân trường?

+ Cháu có nhận xét gì về cầu trượt này? 

- Kể tên những vật liệu chủ yếu làm nên cầu trượt?

- Bạn nào cho cô biết đồ chơi cầu trượt chơi ntn?

- Phải bước lên những gì đây?(cô chỉ vào các bậc)

- Khi bước lên các bậc các con phải vịn tay vào đâu?(lan can)

- Vậy khi chơi vơi đồ chơi cầu trượt cm phải làm gì?

* GD: Cm phải chờ đến lượt mình, không tranh giành, xô đẩy kẻo ngã đấy nhé..

2. TCVĐ: Chuyền bóng

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm nail
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách tạo hình: Xé dán cây hoa ngày tết

1.1. Mục đích

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng để xé dán cây hoa ngày tết theo hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tạo hình, xé dán cho trẻ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị

- Chuẩn bị bàn, ghế, sách giấy màu, keo dán đủ cho trẻ

- Vị trí hợp lí. Tranh hướng dẫn
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định

- Cô và trẻ cùng hát bài: Như hoa mùa xuân

- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát

- Cô giới thiệu: Hôm nay, cô và các con sẽ cùng xé dán hoa ngày tết trong sách tạo hình nhé

- Cô hướng dẫn trẻ xé dán theo tranh hướng dẫn

- Cho trẻ thực hiện

- Nhận xét tuyên dương trẻ

2. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ năm, ngày 22 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề một số cây lương thực

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰCPHÁT TRIỂN THẨM MỸ    

Đề tài: Tạo hình với lá cây ( Đề tài)

1. Mục đích- Yêu cầu

1.1. Kiến thức
- Trẻ biết tên lá, hình dạng, màu sắc và tác dụng của lá cây.
- Trẻ biết dùng lá cây để trang trí, làm ra các sản phẩm tạo hình như: con vật, tranh hoa, tranh con vật, đồ trang sức, trang trí váy…
- Trẻ biết sắp xếp bố cục hợp lý để trang trí theo ý thích, sáng tạo của trẻ.
1.2. Kỹ năng       
- Rèn cho trẻ kĩ năng cầm kéo, dán băng dính , buộc, chắp ghép.
- Rèn kỹ năng khéo léo, tỉ mỉ; khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của trẻ.
1.3. Thái độ
- Trẻ biết giữ gìn môi trường, yêu quý cây xanh.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, nhạc trong chủ đề
- Một số sản phẩm từ lá cây: tranh hoa, tranh con vật làm từ lá cây rụng,vòng cổ, đồng hồ, váy được trang trí bằng lá cây, các con vật...
- Giáo án, que chỉ .
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Các loại lá cây, băng dính hai mặt, kéo, giấy a4, chun, dây buộc, tăm…
- Bàn ghế đủ cho trẻ, trang phục gọn gàng thoải mái.

3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Vận động: Em yêu cây xanh

- Trò chuyện về nội dung bài hát  
- Cô khái quát: Cây xanh cho chúng ta bóng mát, cho gỗ làm đồ dùng, cho hoa thơm và quả để ăn. Cây xanh còn làm cho không khí trong lành hơn. Vậy để cây xanh luôn xanh tốt các con phải làm gì?

Giáo dục trẻ bảo vệ mội trường

2. Nội dung: 
* HĐ 1: Quan sát –nhận xét tranh và sản phẩm gợi ý
Cô giới thiệu một số lá cây: Lá bưởi, lá mít, lá vú sữa, lá chuối….hỏi trẻ tên các lá?

Từ những chiếc lá rụng này cô đã tạo hình thành những bức tranh và những đồ chơi rất hấp dẫn đấy. Cô đã mang đến góc trưng bày sản phẩm của lớp mình. Bây giờ cô mời các con cùng đến góc trưng bày để xem cô làm được gì nào!

Cô giới thiệu lần lượt những sản phẩm tạo hình từ lá cây.

+ Quan sát các bức tranh con cá, con rùa, bông hoa từ lá cây.

   Các con xem từ lá cây cô làm được gì?

   Con rùa cô làm từ lá gì? Chân con rùa cô làm như thê nào?

   Con cá có đặc điểm gì? Thân con cá có đặc điểm gì? Những chiếc lá làm thân con cá như thế nào?

    Cô khái quát: đúng rồi cô làm con rùa từ chiếc lá bưởi rụng, còn chân rùa cô làm từ 4 chiếc lá nhỏ. Những con cá cô dùng những chiếc lá có dạng tròn và dạng dài làm thân. Đuôi và vây cô chọn những chiếc lá nhỏ nhọn để dán. Khi dán tranh cô bố cục cân đối và hài hoa.

* Tương tự cô đàm thoại cùng trẻ về bức tranh bông hoa được làm từ lá cây.

+ Quan sát nhóm sản phẩm thời trang được làm từ lá cây.

   Cô cho trẻ quan sát chiếc váy được trang trí bằng lá cây và đàm thoại.

   Cô có gì đây? Chiếc váy có đặc điểm gì? Cô trang trí chiếc váy như thế nào? Bằng những lá gì?

  Cho trẻ quan sát vòng cổ và hỏi: Đây là gì? Vòng cổ được cô làm bằng gì? Làm như thế nào?

  Tương tự cho trẻ quan sát đồng hồ được làm từ lá cây và đàm thoại.

Cô hỏi trẻ về những sản phẩm được tạo ra từ những chiếc lá thuộc nhóm sản phẩm gì?      

  + Quan sát nhóm sản phẩm đồ chơi được tạo từ lá cây.

  Từ lá cây cô làm được gì đây? Con trâu cô làm từ lá cây gì? Cô chỉ vào sừng con trâu và hỏi đây là gì của con trâu? Cô buộc con trâu bằng gi?

    Cô khái quát: Đây là con trâu, cô làm con trâu từ lá mít. Cô lấy kéo cắt 2 bên lá thành sừng của con trâu và buộc lại bằng dây sau đó cô cuộn thân lại và lấy chun giữ cố định.

Tương tự cô giới thiệu con mèo và cái kèn cho trẻ quan sát và đàm thoại.

* HĐ2: Thăm dò ý tưởng của trẻ.

Cô thấy bạn nào cũng rất thích thú tạo hình với lá cây. Nên cô đã nhặt rất nhiều lá cây rụng để các con cùng thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình.

Bạn nào có thể nói ý tưởng của mình từ những chiếc lá này nào!

Con muốn làm gì từ những lá cây? Con làm bằng lá gì? Làm như thế nào?

- Cô đã chuẩn bị rất nhiều loại lá và đồ dùng, các con hãy lấy đồ dùng và lá để tạo ra những sản phẩm mà chúng mình thích nhé. Trong rổ đồ dùng có kéo là đồ vật sắc nhọn nên khi các con thực hiện nhớ cẩn thận tránh va vào bạn và vào tay mình nhé.

*HĐ3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ thực hiện: Cô đi bao quát từng nhóm động viên trẻ; gợi ý trẻ chọn lá phù hợp với ý tưởng, sắp xếp bố cục, khuyến khích để tạo ra những sản phẩm sáng tạo.

(Mở “nhạc nhẹ không lời” trong khi trẻ thực hiện).

*HĐ4: Nhận xét sản phẩm.
- Cô khuyến khích trẻ hoàn thiện sản phẩm.

- Cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ có sáng tạo; động viên trẻ sản phẩm chưa đẹp...

3. Kết thúc: 
Cho trẻ chuyển hoạt động
	- Trẻ vận động
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và trả lời

 

 
- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ quan sát và trả lời

 

- Trẻ quan sát

 

 

 

- Trẻ quan sát

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 

 

 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

 - Trẻ thực hiện

  

 
 

- Trẻ nhận xét

- Nghe cô nhận xét

 




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát viên sỏi
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Biết được đặc điểm và nét đặc trưng, tác dụng của viên sỏi, biết xếp hình từ viên sỏi, biết chơi một số trò chơi với những viên sỏi

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ. 

- Trẻ vui vẻ và hứng thú tham gia vào hoạt động, chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích

1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Viên sỏi

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cô mở nhạc bài: Điều kỳ lạ quanh ta

- Xung quanh chúng ta có rất nhiều điều để các con cùng nhau khám khá. Và ngày hôm nay cô và các con chúng mình cùng tìm hiểu về điều kỳ diệu của những viên sỏi các con nhé.

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 viên sỏi

- Các con hãy quan sát xem viên sỏi trên tay có đặc điểm gì nhé? (Cô cho trẻ sờ kỹ viên sỏi để trẻ nói được đặc trưng nhẵn hay sần sùi)

- Cô khái quát: Viên sổi có màu vàng, trắng, sần sùi, nhẵn …

- Vậy ngoài ra viên sỏi còn có đặc điểm gì nữa? (cô cho trẻ lăn viên sỏi)

=> Sỏi có rất nhiều hình dạng khác nhau viên thì tròn, viên dài, viên dẹt, viên thì to, viên thì nhỏ …

- Khi gõ viên sỏi vào nhau thì điều gì xảy ra?

- Các con hãy gõ viên sỏi của mình vào của bạn xem điều gì xảy ra?

=> Khi gõ 2 viên sỏi vào nhau thì phát ra tiếng tạch tạch, âm thanh và không bị vỡ vì viên sỏi nó đặc 

- Các con hãy đặt viên sỏi lên tay và thổi xem điều gì xảy ra?

- Vì sao viên sỏi không bay được?

- Bây giờ thả viên sỏi vào nước điều gì xảy ra? (cho trẻ thả viên sỏi vào nước)

- Khi thả viên sỏi vào nước thì viên sỏi làm sao?

=> Khi thả viên sỏi vào nước viên sỏi sẽ chìm vì viên sỏi nặng 

- Viên sỏi dùng để làm gì?

 - Sỏi ở trong thiên nhiên không phải do con người tạo ra. Vậy chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục: Sỏi ở trong thiên nhiên viên sỏi rất nặng nên khi chơi với sỏi các con không được ném sỏi vào nhau nhé.

2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu ten trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Nhận xét động viên trẻ

3. Chơi tự do chơi theo ý thích
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Hướng dẫn trò chơi dân gian: “Thả đỉa ba ba”.

1.1 Mục đích – Yêu cầu:

- Trẻ biết chạy nhanh, chạy đúng hướng khi nghe hiệu lệnh

- Rèn phản xạ nhanh, sự khéo léo và khả năng phối hợp vận động.

- Giáo dục trẻ đoàn kết, hợp tác khi chơi.

1.2. Chuẩn bị:

- Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn.

- Vạch xuất phát hoặc bờ, dây, phấn.
- Trang phục phù hợp
1.3. Hướng dẫn:
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Hướng dẫn cách chơi, luật chơi:

+ Luật chơi: Trẻ làm “đỉa”tìm cách bắt người qua sông, chỉ được bắt khi người đó chưa tới bờ.

- Ai bị “đỉa” bắt sẽ đổi vai làm “đỉa”.

+ Cách chơi

- Cho trẻ đứng thành vòng tròn, chọn 1 trẻ thuộc lời bài hát đi trong vòng tròn, vừa đi vừa đọc lời ca, cứ mỗi tiếng đập nhẹ tay vào vai bạn 1 lần.Tiếng cuối cùng rơi vào ai người ấy làm “đỉa”.(Nếu cần cho 2-3 trẻ làm đỉa theo cách chọn như trên).Khi chơi, các con đỉa đứng ở giữa sông. Các trẻ khác đứng ở ngoài vạch kẻ (bờ sông), tìm cách lội qua sông, sao cho các con đỉa không bắt được mình. Khi qua sông đọc:
         “Sang sông - về sông - Trồng cây - ăn quả - Nhả hột”.

- Khi đọc đến câu cuối cùng, trẻ làm đỉa bắt đầu đuổi bắt những người qua sông (chỉ bắt người qua sông chưa tới bờ).Những người qua sông phải tìm cách thật nhanh lên bờ sao cho đỉa không bắt được.Ai bị đỉa bắt phải ra ngoài cuộc một lần chơi. Lần chơi sau đổi vai đỉa.Ai chạy nhanh sẽ được chọn làm đỉa.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách LQCC chữ l

1.1. Mục đích

- Trẻ biết phát âm chữ cái l, tìm gạch chân chữ cái l trong bài thơ, trong từ.

- Trẻ biết tô màu đồ chơi có chữ cái l, tô màu chữ cái l in rỗng, nét chữ l, tô theo khả năng và theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuân bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở làm quen cữ cái đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Cô hướng dẫn trẻ 

- Cho trẻ phát âm chữ l

- Tìm gạch chân chữ l trong đoạn thơ

- Gọi tên đồ chơi, tô màu hình có chữ cái l

- Gọi tên đồ đồ vật, hình và khoanh tròn chữ cái l

- Tô theo đường đi nét chấm

- Tô màu chữ l in rỗng

- Tô nét chữ l 

- Cho trẻ thự hiện

- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô nhận xét 

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ sáu, ngày 23 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề một số cây lương thực

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

KPKH: Tìm hiểu về một số cây lương thực

1. Mục đích- Yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết được một số loại cây lương thực phổ biến: lúa, ngô, khoai, sắn.

- Hiểu được đặc điểm, bộ phận và ích lợi của cây lương thực đối với con người.

- Biết được quá trình phát triển của cây lúa: gieo mạ – cấy – trổ bông – thu hoạch.

1.2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại.

- Phát triển ngôn ngữ khi trả lời câu hỏi, mô tả đặc điểm cây.

- Tăng cường kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm khi chơi trò chơi.

1.3. Thái độ

- Trẻ yêu quý cây cối, biết trân trọng sức lao động của người nông dân.

- Có ý thức bảo vệ môi trường và không phá hoại cây trồng.

2. Chuẩn bị

2.1 Đồ dùng của cô

- Tranh ảnh hoặc video về các cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn.

- Mẫu vật thật (nếu có): bông lúa, hạt ngô, củ khoai, củ sắn.

- Thẻ phân loại theo nhóm: “cây lúa – ngô”, “khoai – sắn”.

- Nhạc bài hát: “Hạt gạo làng ta”.

2.2  Đồ dùng của trẻ

- Bộ tranh rời về các loại cây lương thực.

- Rổ nhỏ để phân nhóm sản phẩm.
- Trang phục phù hợp

- Vị trí hoạt động
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động ủa trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ cùng hát bài “Hạt gạo làng ta”.

- Cô hỏi trẻ:

+ Hạt gạo làm từ đâu?
+ Các con có biết còn những loại cây nào tạo ra lương thực cho chúng ta không
 Hôm nay, cô và các con cùng tìm hiểu các cây lương thực nhé!
2.Nội dung

* HĐ1: Khám phá cây lúa, ngô, khoai
+ Khám phá cây lúa

- Cô cho trẻ xem tranh/video về cây lúa.

- Trò chuyện cùng trẻ:

- Cây lúa trồng ở đâu?

- Cây lúa có những bộ phận nào?

- Lúa dùng để làm gì?

- Cô bổ sung: Lúa sau khi thu hoạch cho gạo, từ gạo làm ra cơm, bún, phở…

+ Khám phá cây ngô

- Cho trẻ quan sát ngô

- Trẻ xem tranh/mẫu vật.

- Câu hỏi gợi ý:

+ Cây ngô có đặc điểm gì?

+ Bắp ngô có đặc điểm gì?
+ Hạt ngô có tác dụng gì?
- Bên ngoài bắp ngô gọi là gì?

- Bây giờ cô sẽ bóc ra xem có gì bên trong nhe!

- Bắp ngô có màu gì?

- Đây gọi là gì? Hạt ngô như thế nào?

- Ngô dùng để làm gì? Con được ăn món ăn gì chế biến từ ngô rồi?

- Ăn các món ăn từ ngô cung cấp chất gì?

- Cô khái quát lại: Ngô là một loại ngũ cốc, dạng hạt. hạt ngô to, có màu vàng (trắng), với nhiều giống ngô khác nhau, chế biến được nhiều món ăn ngon và nguồn lương thực dùng trong chăn nuôi.

+ Khám phá cây khoai ( khoai tây)

- Cho trẻ xem mẫu vật/tranh.
- Hỏi trẻ đặc điểm cây khoai tây

- Cây khoai có tác dụng gì?

-> khoai tây là cây lấy củ, mọc dưới đất. Củ khoai dùng để chế biến các món ăn ngon như xào, luộc, nướng hay làm bánh…

- So sánh cây lúa và ngô

- Giống nhau: Đều là ngũ cốc, là thức ăn của con người và của các loài động vật.
- Khác nhau: hạt lúa nhỏ, hạt ngô to.
+ So sánh củ khoai và sắn.
- Giống nhau: Đều là ngũ cốc, là thức ăn của con người và của các loài động vật, có dạng củ mọc dưới đất.
- Khác nhau: sắn có hình dạng dài và to hơn củ khoai.

* Mở rộng: Ngoài các loại ngũ cốc vừa tìm hiểu còn có loại ngũ cốc nào?

- Cho trẻ quan sát và gọi tên trên màn hình.

* Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ các loại ngũ cốc để cơ thể khỏe mạnh

- Các cây gồm lúa, ngô, khoai đều là cây lương thực dùng để chế biến các món ăn nuôi sống con người.

- Ngoài cây lúa, ngô, khoai ( tây) ra thì còn rất nhiều cây lương thực khác. Bạn nào kể cho cô biết nào?

- Ngoài cây chúng ta vừa tìm hiểu ở trên thì còn rất nhiều cây lương thực khác như khoai lang, khoai sọ, khoai, môn, sắn, cây lạc, cây đậu, cây vừng, cây lúa mì…

* HĐ 3: Trò chơi luyện tập củng cố

- Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn”

 Trẻ chọn tranh và phân vào 2 nhóm:

 Cây cho hạt: lúa, ngô.

 Cây cho củ: khoai, sắn.

- Trò chơi 2: “Bé là nông dân nhí”

 Trẻ đóng vai nông dân: gieo mạ – cấy – gặt (giả tập bằng động tác).

 Nhạc nền vui nhộn.
3. Kết thúc

Cho trẻ hát “ Hạt gạo làng ta” 
	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ so sánh

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát chai nước
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, tác dụng của chai nước. Trẻ biết chơi ở khu vực sân giao thông

- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.
1.2. Chuẩn bị

- Đồ dùng: Chai nước

- Đồ chơi sân chơi giao thông.

- Trang phục gọn gàng

- Vị trí quan sát
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cho trẻ hát và vận động bài “Tập rửa mặt” đi ra sân.

- Giới thiệu buổi quan sát

- Đây là cái gì?

- Chai nước có đặc điểm gì?

- Các con thấy nước trong chai như thế nào?

- Các con ngửi thấy nước mùi gì không?

- Đây là chai nước sạch hay chai nước bẩn?

- Vì sao con biết?

- Các con phải uống nước như thế nào?

- Để nước luôn sạch sẽ con phải làm gì?

=> Cô giáo dục trẻ: Uống nước nóng đun sôi để nguội.

2. TCVĐ: Bánh xe quay. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do phòng thư viện
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm nail
- Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc. 

- Phiếu bé ngoan

- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ

- Giúp đỡ trẻ yếu kém

- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan

- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Phát bé ngoan

- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng

- Đầu tóc gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 

- Trả trẻ đúng giờ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
